
 
PHÂN TÍCH DINH DƯỠNG 

Blemil Plus 3 

 

THÀNH PHẦN  Đơn vị 100 g 100 ml 
14,5 g/100 ml 

Protein toàn phần  g 16 2,32 

     Whey proteins (Đạm whey) g 3,2 0,46 

     Casein g 12,8 1,86 

Chất béo Toàn phần g 21 3 

     Axit Linoleic C:18:2  mg 3.570 518 
     Axit Linolenic C:18:3  mg 294 43 
     AA  mg 4,2 0,6 

     DHA  mg 2,1 0,3 

Carbohydrate Toàn phần  g 54 7,8 

     Đường Lactose g 29,2 4,2 

     Maltodextrin g 8,1 1,2 
     Sacarosa g 13,5 2,0 

     Mật ong g 3,2 0,5 

Chất xơ toàn phần  g 3 0,4 

     Fructooligosaccharides  g 3 0,4 

Coline mg 35 14,5 

Inositol  mg 45 6,5 

L-Carnitine  mg 17 2,5 
 

 

CHẤT KHOÁNG  Đơn vị 100 g 100 ml 
14,5 g/100 ml 

Natri mg 295 42,78 

Kali  mg 880 127,60 
Clorua mg 620 89,90 

Canxi  mg 790 114,55 

Phốt pho  mg 550 79,75 

Sắt mg 8,0 1,28 

Magiê  mg 69 10,01 

Kẽm  mg 5 0,73 

Đồng mcg 345 50,03 

Iốt mcg 70 10,15 

Mangan  mcg 105 15,23 
Florua mcg 275 40 

Tỷ lệ canxi/phốt pho  1,4 1,4 

 

 

 



 
 

VITAMIN  Đơn vị 100 g 
 

100 ml 
14,5 g/100 ml 

Vitamin A  Mcg/UI 540/1800 78/280 
Vitamina D  Mcg/UI 8,0/320 1,2/48 

Vitamin E  Mg/UI 15/22,4 2,2/3,3 
Vitamin K mcg 42 6,1 

Vitamin B1  mcg 550 80 
Vitamin B2  mcg 880 128 
Vitamin B6  mcg 800 116 

Vitamin B12  mcg 2 0,29 
Vitamin C  mg 70 10,2 

Axít Folic  mcg 90 13,1 
Axit Pantotenic mg 3,5 0,5 

Niacin  mg 5,0 0,7 
Biotin  mcg 16 2,3 
 

 

Năng lượng Kcal 475 68 

 kJ 1991 286 
 

 

Nucleotides Đơn vị 100 g 100 ml 
14,5 g/100 ml 

Cytidine-5'-Monophosphate  mg 7,6 1,10 

Uridine-5'-Monophosphate  mg 5,3 0,77 
Adenosine-5'-Monophosphate mg 2,7 0,39 

Guanosine-5'-Monophosphate  mg 1,6 0,23 
Inosine-5'-Monophosphate  mg 1,6 0,23 
 

Tải lượng chất tan trong thận  mOsm/l  169 

Độ thẩm thấu mOsm/l  280 
 


